
 

 

UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

                                                                     

Số:       /QĐ-SNNPTNT Ninh Thuận, ngày      tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công  

của Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Căn cứ Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 

21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/ND-CP ngày 26/ 12/ 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư 

số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 68/2018/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của Ủy ban 

nhân  dân  tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công của tỉnh Ninh 

Thuận; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng 

tài sản công của Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn Sở và conggo chức 

động thuộc Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như điều 2;                                                                                               

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Sở Tài chính; 

- Kho Bạc tỉnh; 

- Lưu VT, VP.  NTTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đặng Kim Cương 
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QUY CHẾ 

Quản lý, sử dụng tài sản công  

của Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-SNNPTNT ngày    /8/2021 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi  iều ch nh và   i tư ng áp dụng 

1. Phạm vi  iều ch nh 

a  Quy chế này quy định chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại Cơ quan 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây viết tắt là Cơ quan Sở , bao 

gồm: 

- Trụ sở làm việc và tài sản gắn liền trên đ t. 

- Giá trị quyền sử dụng đ t. 

- Ph n mềm máy vi tính. 

- Phương tiện vận tải. 

- Máy móc, trang thiết  ị làm việc và trang thiết  ị chuyên d ng. 

- Tài sản khác. 

- Tài sản vô h nh. 

b) Việc quản lý, sử dụng tài sản công không thuộc phạm vi quy định tại 

khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.  

c  Nguồn h nh thành tài sản 

- Tài sản nhà nư c giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản 

lý, sử dụng. 

- Tài sản đư c h nh thành từ nguồn ngân sách nhà nư c ho c có nguồn 

gốc từ ngân sách nhà nư c, tài sản đư c đ u tư  ây dựng mua sắm từ các nguồn 

thu của đơn vị; tài sản đư c đ u tư  ây dựng mua sắm từ nguồn viên tr , tài tr , 

dự án,.. 
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2. Đ i tư ng áp dụng 

Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công đư c áp dụng đối v i Công chức, 

và ngư i lao động trực thuộc Cơ quan Sở.  

Điều 2. C n c  pháp lý   y dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản 

công 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng  e ô tô; 

- Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ Quy 

định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng  iên chế và kinh phí quản lý 

hành chính đối v i các cơ quan nhà nư c; 

- Nghị định số 117/2013/Đ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ sửa đổi,  ổ 

sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của 

Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng  iên chế và 

kinh phí quản lý hành chính đối v i các cơ quan nhà nư c; 

- Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nư c để mua sắm tài sản nhằm duy tr  hoạt 

động thư ng  uyên của cơ quan nhà nư c, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -  ã hội, tổ chức chính trị  ã 

hội- nghề nghiệp, tổ chức  ã hội, tổ chức  ã hội - nghề nghiệp; 

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

hư ng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản 

công; 

- Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hư ng 

dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, kh u hao tài sản cố định tại các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nư c giao cho doanh nghiệp quản lý 

không tính thành ph n vốn nhà nư c tại doanh nghiệp; 

- Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính hư ng 

dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng  e ô tô; 

- Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tư ng Chính 

phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết  ị; 

- Quyết định số 68/2018/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của Ủy  an nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận  an hành quy định phân c p quản lý tài sản công của tỉnh Ninh 

Thuận; 
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- Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của Ủy  an nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận  an hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận; 

- Quyết định số 64/2019/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của Ủy  an nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận  an hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng  e ô tô chuyên 

d ng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận; 

- Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của Ủy  an nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận  an hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết  ị 

chuyên d ng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận; 

- Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của Ủy  an nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi,  ổ sung một số nội dung của phụ lục tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc tỉnh Ninh Thuận  an hành kèm theo Quyết định số 64/2019/QĐ-UBD 

ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Ủy  an nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý và sử dụng tài sản 

1. Văn phòng Sở là đ u mối thống nh t việc quản lý và sử dụng tài sản. 

2. Việc sử dụng tài sản phải đúng mục đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức, 

tiết kiệm và hiệu quả. 

3. Công chức, viên chức và ngư i lao động trong cơ quan có trách nhiệm 

gi  g n,  ảo quản, sử dụng tốt các tài sản của cơ quan. M i hành vi vi phạm chế 

độ quản lý, sử dụng tài sản công phải đư c  ử lý kịp th i và nghiêm minh theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 4. Mục  ích 

1. Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Cơ quan Sở đư c  ây 

dựng,  àn  ạc thảo luận công khai dân chủ để thống nh t thực hiện và giám sát 

việc thực hiện trong toàn cơ quan. 

2. Thực hiện chương tr nh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng 

cao ý thức trách nhiệm công chức, viên chức và ngư i lao động trong việc  ảo 

vệ và sử dụng tài sản công. 

3. Tạo điều kiện cho các phòng chủ động trong việc quản lý và sử dụng tài 

sản công một cách h p lý để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ đư c giao. 

 Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm  

1. L i dụng, lạm dụng chức vụ, quyền đoạt tài sản công dư i m i h nh 

thức. 

2. Cố ý làm trái các quy định của Nhà nư c về quản lý, sử dụng tài sản 

công. 
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3. Sử dụng tài sản công không đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế 

độ; sử dụng tài sản công lãng phí ho c không sử dụng tài sản đư c giao gây lãng 

phí; sử dụng tài sản công để kinh doanh trái pháp luật. 

4. Hủy hoại ho c cố ý làm hư hỏng tài sản công; chiếm gi , sử dụng trái 

phép tài sản công. 

5. Thiếu trách nhiệm trong quản lý để  ảy ra vi phạm pháp luật về quản 

lý, sử dụng tài sản công. 

6. Không thực hiện ho c thực hiện không đ y đủ nghĩa vụ đối v i Nhà 

nư c trong quản lý, sử dụng tài sản công. 

Điều 6: Xử lý vi phạm 

1. Công chức và ngư i lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết  ị ho c có 

hành vi khác gây thiệt hại tài sản của đơn vị th  phải  ồi thương theo quy định 

của pháp luật. 

2. Các cá nhân sử dụng vư t định mức khoán phải khắc phục thiệt hại do 

sử dụng vư t mức khoán; tiêu chuẩn, định mức quy định. 

3. Ngoài ra, tùy mức độ vi phạm mà  ị  ử lý kỷ luật theo quy định 

hiện hành. 

 

Chương II 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN 

 

Điều 7. Giao quản lý và sử dụng tài sản  

1. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm quản lý chung tài sản công của cơ 

quan. Yêu c u quản lý và sử dụng như sau: Các phòng phải đư c  ố trí h p lý, 

g n gàng; Công chức và ngư i lao động có trách nhiệm gi  g n vệ sinh chung, 

đảm  ảo cảnh quan môi trư ng và văn minh văn hóa nơi công sở; Hết gi  làm 

việc các Phòng phải tắt hết thiết  ị điện, đóng kín cửa ra vào, cửa sổ để  ảo vệ 

tài sản trong phòng làm việc; Đề  u t  ảo dưỡng, sửa ch a trụ sở làm việc khi 

hư hỏng. 

2. Văn phòng Sở chủ tr  giao tài sản cho các cá nhân,  ộ phận sử dụng, 

quản lý để thực hiện các nhiệm vụ của Sở, sau khi đư c sự đồng ý của Lãnh đạo.  

3. Việc  àn giao tài sản phải đư c lập thành  iên  ản. Bên giao và bên 

nhận có trách nhiệm ký vào  iên  ản  àn giao.  

4. V i nh ng tài sản là máy móc thiết  ị đã giao trách nhiệm cho ngư i 

quản lý sử dụng, nếu c n điều chuyển giao phòng khác quản lý sử dụng phải  in 

ý kiến Lãnh đạo  em  ét, giải quyết và làm thủ tục giao nhận tài sản, chuyển 

 iên  ản  àn giao cho kế toán để cập nhật sổ sách kịp th i. Tuyệt đối không cho 

ngư i ngoài cơ quan vào sử dụng tài sản của đơn vị. 
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Điều 8. Mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản, thiết bị  

1. Khi có nhu c u mua sắm m i tài sản th  ngư i phụ trách phòng làm 

gi y đề nghị mua sắm chuyển về Văn phòng Sở để tổng h p tr nh Lãnh đạo  em 

 ét, quyết định.  

2. Thủ tục thanh toán thực hiện theo các văn  ản chế độ kế toán quy định, 

chứng từ thanh toán phải đ y đủ tính pháp lý: có  áo giá, quyết định chỉ định 

nhà cung c p, h p đồng thực hiện, hóa đơn h p lý, h p lệ,  iên  ản thanh lý h p 

đồng...  

3. Trong quá tr nh sử dụng tải sản công, phải thực hiện  ảo dưỡng, sửa 

ch a theo đúng chế độ và tiêu chuẩn kỹ thuật do Nhà nư c quy định ho c theo 

khuyến cáo của nhà sản  u t. Khi tài sản cố định  ị hỏng phải sửa ch a thay thế 

ho c thanh lý th  các phòng, cá nhân quản lý, sử dụng tài sản đó có trách nhiệm 

lập đề  u t về Văn phòng Sở để tổng h p  in ý kiến Lãnh đạo giải quyết.  

4. Kinh phí mua sắm,  ảo dưỡng, sửa ch a tài sản công từ nguồn ngân 

sách Nhà nư c thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về ngân sách 

Nhà nư c. 

5. Lãnh đạo Sở có quyền quyết định mua sắm, sửa ch a,  ảo dưỡng tài 

sản công trong thẩm quyền.  

6. Tài sản lựa ch n mua sắm, sửa ch a,  ảo dưỡng,  ảo tr  thiết  ị phải 

theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan Nhà nư c 

có thẩm quyền  an hành ho c theo khuyến cáo của nhà sản  u t, đúng mục đích 

sử dụng, có độ  ền cao, hiện đại, đồng  ộ, t n su t sử dụng l n, tiết kiệm năng 

lư ng, có khả năng mở rộng và nâng c p khi c n thiết.  

7. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm chủ tr  tổ chức mua sắm, sửa ch a,  ảo 

dưỡng định kỳ tài sản, thiết  ị, cụ thể:  

a  Đối v i tài sản sửa ch a trong trư ng h p tài sản hỏng đột  u t. 

- Khi các phòng, cá nhân quản lý, sử dụng tài sản có tài sản hỏng đột  u t 

th  lập gi y đề nghị sửa ch a gửi Văn phòng Sở tiến hành lập  iên  ản đánh giá 

hiện trạng, tổng h p tr nh Lãnh đạo duyệt và tiến hành sửa ch a.  

- Đối v i việc sửa ch a l n ( e ô tô, nhà làm việc, … : Thực hiện theo các 

quy định hiện hành và tr nh c p trên c p  ổ sung kinh phí ngoài kinh phí tự chủ 

đã đư c phân  ổ.  

b  Văn phòng Sở căn cứ vào các tiêu chuẩn: khả năng cung ứng dịch vụ, 

ch t lư ng, giá cả, th i gian để tham mưu cho Lãnh đạo lựa ch n nhà cung ứng 

dịch vụ có uy tín và tiến hành ký h p đồng sửa ch a,  ảo tr . Khi hoàn thành 

việc sửa ch a,  ảo tr  phải tổ chức nghiệm thu khối lư ng hoàn thành; thanh lý 

h p đồng và chuyển hồ sơ cho  ộ phận kế toán thanh toán. Tr nh tự, thủ tục gồm 

các  ư c sau: 
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- Bư c 1. Khi đến hạn  ảo tr ,  ảo dưỡng định kỳ ho c  ị hỏng đột  u t 

trong quá tr nh sử dụng, các cá nhân lập Gi y đề  u t sửa ch a có ý kiến  ác 

nhận của Trưởng phòng.  

- Bư c 2. Văn phòng Sở tổng h p,  áo cáo Lãnh đạo phê duyệt. Đối v i 

các hư hỏng có giá trị sửa ch a từ 5.000.000đ (Năm triệu đồng) trở lên, phải 

thực hiện đánh giá và lập  iên  ản kiểm tra hiện trạng. 

- Bư c 3. Văn phòng Sở liên hệ, tham mưu lựa ch n nơi cung c p dịch vụ 

 ảo tr  sửa ch a tài sản.  

- Bư c 4. Nghiệm thu tài sản đã  ảo tr , sửa ch a.  

- Bư c 5. Tập h p hồ sơ, chứng từ về Bộ phận kế toán thanh quyết toán. 

c  Đối v i các tài sản đã hết th i gian sử dụng, hư hỏng không  ảo đảm an 

toàn trong sử dụng c n phải thanh lý th  thực hiện thanh lý tài sản, quy trình theo 

quy định.  

8. Đối v i tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung theo Quyết định số 

79/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của Ủy  an nhân dân tỉnh Ninh Thuận, giao Văn 

phòng Sở hàng năm rà soát đăng ký nhu c u mua sắm về phòng Tài chính, Kế 

hoạch để tổng h p. 

Điều 9. Sử dụng, quản lý và tính hao mòn tài sản c   ịnh  

1. Cá nhân và các phòng đư c giao quản lý tài sản chủ động sử dụng thiết 

 ị sao cho hiệu quả, tiết kiệm.  

2. Không sử dụng tài sản công vào mục đích cá nhân.  

3. Đối v i tài sản cố định nếu đến hạn tính hết hao mòn mà vẫn còn sử 

dụng đư c th  vẫn tiếp tục sử dụng.  

4. Văn phòng Sở kiểm tra, giám sát việc quản lý tài sản của các phòng tổ 

chức kiểm kê hàng năm và tr nh Lãnh đạo quyết định điều chuyển tài sản gi a 

các phòng khi c n thiết.  

Điều 10. Phân cấp quản lý tài sản, máy móc thiết bị  

1. Văn phòng Sở đư c giao quản lý chung t t cả tài sản, máy móc thiết  ị 

tại đơn vị. 

2. Cá nhân đư c giao quản lý, sử dụng tài sản chịu trách nhiệm trư c 

Lãnh đạo về quản lý tài sản, thiết  ị đư c giao,  áo cáo kịp th i về t nh trạng tài 

sản trong quá tr nh sử dụng.  

3. M i trư ng h p làm m t ho c hư hỏng tài sản đều phải  áo cáo về Văn 

phòng Sở  ằng văn  ản để  ác định nguyên nhân và tr nh Lãnh đạo giải quyết.  

Điều 11. Kiểm kê,  iều  ộng, thu hồi và thanh lý tài sản  
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1. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm tổ chức công tác kiểm kê tài sản hàng 

năm ho c   t thư ng (do  àn giao, chia tách, sáp nhập, thanh lý ho c tổng kiểm 

kê theo chủ trương của Nhà nư c ; theo dõi hao mòn tài sản;  áo cáo kết quả 

kiểm kê và  iện pháp  ử lý tr nh Lãnh đạo quyết định.  

2. Trong trư ng h p c n thiết, Lãnh đạo Sở quyết định điều chuyển tải sản 

từ  ộ phận này sang  ộ phận khác trong cơ quan để đảm  ảo sử dụng tài sản 

hiệu quả.  

3. Việc thu hồi tài sản đư c thực hiện trong các trư ng h p sau:  

- Sử dụng không đúng mục đích.  

- Không còn nhu c u ho c giảm nhu c u sử dụng. 

- Thừa tiêu chuẩn, định mức cho phép. 

- Tài sản quy định tại khoản 4 Điều này.  

4. Tài sản  ị hư hỏng không thể sử dụng ho c tài sản nếu tiếp tục sửa ch a 

mà phải chi phí l n phải thanh lý. Việc thanh lý tài sản phải thực hiện theo quy 

định của pháp luật hiện hành.  

5. Văn phòng Sở có trách nhiệm lưu tr  tài liệu, thống kê tài sản thiết  ị 

và  áo cáo Lãnh đạo khi có yêu c u.  

6. Bộ phận kế toán có trách nhiệm lưu tr  hồ sơ mua sắm tài sản.  

7. Th i hạn sử dụng tài sản thiết  ị tối thiểu phải  ằng th i gian tính hao 

mòn do Nhà nư c quy định theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 

của Bộ Tài chính. Tuy nhiên các cá nhân và các phòng phải  ảo quản tốt để kéo 

dài th i hạn sử dụng, sau khi đến th i hạn hao mòn mà vẫn còn sử dụng đư c th  

vẫn tiếp tục sử dụng.  

8. Khi hết th i hạn hao mòn và thiết  ị hư hỏng, không còn sử dụng đư c 

n a th  Văn phòng Sở làm thủ tục thanh lý.  

 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 12. Trách nhiệm thi hành 

Công chức và ngư i lao động thuộc Cơ quan Sở có trách nhiệm thực hiện 

Quy chế này. 

Điều 13. Tổ ch c thực hiện  

1. Văn phòng Sở có nhiệm vụ phối h p v i các phòng chuyên môn sở để 

phổ  iến, triển khai hư ng dẫn việc thực hiện Quy chế này. Đồng th i, chịu 

trách nhiệm tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở trong việc quản lý, sử dụng tài sản 

công của cơ quan Sở theo đúng quy định. 
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2. Đối v i các trư ng h p khác không quy định tại Quy chế này th  thực 

hiện theo các quy định hiện hành. Trong quá tr nh triển khai hực hiện nếu có 

vư ng mắc, phát sinh đề nghị công chức và ngư i lao động kịp th i phản ánh về 

Văn phòng Sở để tổng h p, báo cáo đề  u t Lãnh đạo Sở  em  ét, sửa đổi,  ổ 

sung cho ph  h p./.  

 
   GIÁM ĐỐC 
  

 

 

 

 

 

 

     Đặng Kim Cương 
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